
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới tỉnh Cao Bằng được tiếp nhận cách ly

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để phòng, chống COVID – 19

( Kèm theo Công văn số                   /SYT-NV ngày          /         /2020 của Sở Y tế Cao Bằng)

STT Họ và tên
Năm Sinh 

( Nam)

Năm Sinh 

(Nữ)
Địa chỉ Tỉnh

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về

Số điện 

thoại

Ngày bắt đầu theo 

dõi
Khu cách ly

1

1 Phạm Thị Lý 1991 Khánh An, An Phú An Giang Trung Quốc 12/7/2020 12/7/2020 TL

2 Nguyễn Thành Việt 1978 Khánh An, An Phú An Giang Trung Quốc 12/7/2020 12/7/2020 TL

3 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1995 Sơn Thành, Vọng Đông, Thoại Sơn An Giang Phúc Kiến - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

4 Bùi Thị Ngọc Lan 1985 Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang An Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

5 Bùi Quang Phát 2018 Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang An Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

6 Đào Thị Bích Thủy 2006 Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang An Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

7 Nguyễn Văn Tuấn 1978 Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang An Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

8 Nguyễn Thúy Lan Anh 2004 Long Tâm, TT.Long Điền, Long Điền Bà Rịa - Vũng Tàu Hồ Bắc - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

9 Nguyễn Thanh Vũ 2016 Long Tâm, TT.Long Điền, Long Điền Bà Rịa - Vũng Tàu Hồ Bắc - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

10 Trần Kim Tín 1994 Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Sơn Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

11 Lê Thị Hoa 1971 Hòa Long, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

12 Trương Thị Yến Linh 2000 Khóm 3, P Láng Tròn, TX Giá Rai Bạc Liêu Triết Giang - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

13 Trương Dân Tùng 2018 Khóm 3, P Láng Tròn, TX Giá Rai Bạc Liêu Triết Giang - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

14 Nguyễn Thị Mai Đào 1989 Ấp Bần Ổi, Vĩnh Lộc A, Hồng Vân Bạc Liêu Phúc Kiến - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

15 Lưu Kim Chờ 1994 Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu Bạc Liêu Quảng Châu 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

16 Lưu Yến Linh 2019 Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu Bạc Liêu Quảng Châu 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

17 La Thị Thúy Quỳnh 2001 Lãng Chòn, Giá Gai, Bạc Liêu Bạc Liêu Giang Tây 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

18 Trần Tú Loan 1986 Thạch Hai, Long Điền, Đông Hải Bạc Liêu Phúc Kiến - TQ 20/07/2020 20/07/2020 HA

19 Nguyễn Thị Ánh 1991 Cẩm Hòa, Thanh Hải, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

20 Nguyễn Thị Hoài 1993 Thủ Dương, Nam Dương, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

21 Lê Văn Tăng 1986 Cẩm Hòa, Thanh Hải, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

22 Chu Thị Anh 1998 Hạ Núi, Đồng Phúc, Yên Dũng Bắc Giang Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

23 Nguyễn Thị Lên 1993 Thôn Thượng, Đồng Việt, Yên Dũng Bắc Giang Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

24 Trần Văn Minh 1992 Thôn Thượng, Đồng Việt, Yên Dũng Bắc Giang Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

25 Nguyễn Văn Thắng 1997 Hồng Giang, Đức Giang, Yên Dũng Bắc Giang Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

26 Hoàng Văn Định 1994 Bắc Máy, Vô Tranh, Lục Nam Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

27 Nguyễn Thị Vân 1989 Giáp Thượng, Thanh Hải, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

28 Nguyễn Văn Điệp 1991 Sàng Bến, Tân Quang, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

29 Chu Văn Y 1989 Đồng Phai, Hồ Đáp, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

30 Nguyễn Thị Thể 1989 Xóm Ri, Vô Tranh, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA



31 Nguyễn Vũ Nam 2000 An Ninh, Trù Hựu, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

32 Hoàng Tuấn Anh 2001 Bản Thác, An Lạc, Sơn Động Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

33 Hoàng Thị Hoa 1993 Bản Thác, An Lạc, Sơn Động Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

34 Đỗ Văn Vũ 2003 Đọ Mới, Cương Sơn, Lục Nam Bắc Giang Long Châu - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

35 Nguyễn Văn Hiến 1980 Thôn Hà Phú, Tam Dị, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

36 Ngô Văn Thuyết 1980 Biển Động, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

37 Nguyễn Văn Lượng 1989 Giáp Hạ 3, Thanh Hải, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

38 Phạm Văn Khoan 1988 Cai Vàng, Đông Hưng, Lục Nam Bắc Giang Phúc Kiến - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

39 Lý Văn Thương 2002 Phú Nhuận, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

40 Chu Văn Thêm 1993 Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Tây 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

41 Nguyễn Văn Ký 1972 Huyền Thục, Bắc Kạn Bắc Kạn Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

42 La Thị Sạch 1973 Mỏ Đá, Thượng Giáo, Ba Bể Bắc Kạn Quảng Tây - TQ 20/07/2020 20/07/2020 HA

43 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 1971 Thụ Ninh, Vạn An, TP Bắc Ninh Bắc Ninh Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

44 Phạm Thị Dung 1990 Xa Cam 2, Hưng Chiến, TX. Bình Long Bình Phước Quảng Tây - TQ 20/07/2020 20/07/2020 HA

45 Nguyễn Thị Thu Thơ 1994 Đồng Thành, Mương Máng, Hàm Thuận Nam Bình Thuận Hà Bắc - TQ 14/07/2020 14/07/2020 HA

46 Nguyễn Đức Khang 2001 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam Bình Thuận Giang Tây - TQ 14/07/2020 14/07/2020 HA

47 Thái Thị Thúy Liễu 2000 Phú Cường, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam Bình Thuận Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

48 Nguyễn Thị Út 1974 Tổ Dân Phố 22, Phan Rí Cửa, Tuy Phong Bình Thuận Nam Ninh - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

49 Lưu Hồng Ngọc 1990 Tân Lộc Đông, Thới Bình, Cà Mau Cà Mau Quảng Châu 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

50 Hồ Thị Hồng 1995 TT. Cái Đôi Vàng, Cà Mau Cà Mau Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

51 Trần Thúy Duy 1995 Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà Mau Cà Mau Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

52 Đỗ Thị Ngọc Trúc 1992 Ấp Hới Hòa A, TT Cờ Đỏ, Cờ Đỏ Cần Thơ Triết Giang - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

53 Nguyễn Thị Huyền 1994 Ấp Thới Hưng, Thới Đông, Cờ Đỏ Cần Thơ Quảng Tây -TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

54 Nguyễn Thị Thúy Liễu 1997 Trường Thắng, Thới Lai, Cần Thơ Cần Thơ Vân Nam 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

55 Nguyễn Chí Kiên 2016 Trường Thắng, Thới Lai, Cần Thơ Cần Thơ Vân Nam 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

56 Hoàng Thị Oanh 1980 Bình Thành 1, Bình Thuận, TX Buôn Hồ Đắk Lắk Phúc Kiến - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

57 Nông Văn Hạch 1997 Giang Tiến, Ea Puk, Krông Năng Đắk Lắk Quảng Tây - TQ 20.7.2020 20.7.2020 HA

58 Lường Văn Tính 1990 Bản Sáng, Pá Khoang, Điện Biên Điện Biên Quảng Châu - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

59 Lò Văn Tâm 1997 Na Son, Điện Biên Đông, Điện Biên Điện Biên Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

60 Hữa Quang Linh 1991 Suối Nho, Định Quán, Đồng Nai Đồng Nai Hà Nam 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

61 Siu H´Nhoen 1996 Chư A Thái, Chú Thiện, TT. Phú Thiện Gia Lai Triết Giang - TQ 14/07/2020 14/07/2020 HA

62 Giàng Mí Vàng 2004 Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc Hà Giang Trung Quốc 11/7/2020 11/7/2020 TN

63 Giàng Mí Pó 2003 Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc Hà Giang Trung Quốc 11/7/2020 11/7/2020 TN

64 Triệu Thị Vinh 1995 DĐường Am, Bắc Mê Hà Giang Trung Quốc 12/7/2020 12/7/2020 TL

65 Nguyễn Thị Hím 1998 Bản Lè, Du Tiến, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông - TQ 14/07/2020 14/07/2020 HA

66 Nguyễn Văn Du 1993 Bản Lè, Du Tiến, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông - TQ 14/07/2020 14/07/2020 HA

67 Nùng A Cồ 1986 Mậu Long, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

68 La Đức Xuân 1957 Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

69 Hoàng Càn Chặn 1977 Đồng Hồng, Bắc Mê, Hà Giang Hà Giang Quảng Châu 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

70 Triệu Càn Chặn 1984 Đồng Hồng, Bắc Mê, Hà Giang Hà Giang Quảng Châu 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

71 Lê Thị Vân Nam 1993 Gò Đình, Khánh Thượng, Ba Vì Hà Nội Phúc Kiến - TQ 18.7.2020 18.7.2020 HA

72 Nguyễn Thị Nga 1981 Yên Bình, Thạch Thất Hà Nội Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

73 Nguyễn Thị Lương 1992 Xóm 5B, Kỳ Thượng, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

74 Nguyễn Xuân Hương 2001 Nam Tân Dân, Tùng Lộc, Can Lộc Hà Tĩnh Quảng Đông - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

75 Nguyễn Gia Hưng 1986 Nghĩa Phúc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng Hải Dương Quảng Đông - TQ 14/07/2020 14/07/2020 HA



76 Nguyễn Thế Tiên 1991 Ngọc Hòa, Vĩnh Hòa, Ninh Giang Hải Dương Quảng Tây - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

77 Bùi Văn Tuân 1988 Hoàng Tiến, Chí Linh Hải Dương Quảng Đông - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

78 Tạ Văn Lợi 1979 Bắc An, Chí Linh, Hải Dương Hải Dương Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

79 Bùi Thị Tươi 1990 Hiến Thành, Kim Môn, Hải Dương Hải Dương Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

80 Nguyễn Văn Khoản 1964 Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương Hải Dương Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

81 Vũ Thị Quyên 1971 Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương Hải Dương Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

82 Hoàng Văn Hòa 2000 Đại Đồn, Tiên Cương, Tiên Lãng Hải Phòng Nam Ninh - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

83 Lương Văn Phố 1990 Hùng Thắng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

84 Phạm Khắc Nguyên 2004 Đông Hưng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

85 Vũ Doãn Khải 1993 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

86 Lê Thị Ngọc 1992 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

87 Bùi Văn Tuấn 1987 TT. Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

88 Nguyễn Văn Long 1988 Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

89 Nguyễn Văn Thiện 1991 Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Châu 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

90 Bùi Văn Định 1976 TT. Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Châu 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

91 Nguyễn Văn Linh 1995 Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

92 Phạm Văn Nhìu 1996 Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

93 Đinh Đắc Thành 1994 Trung Hòa, Bằng La, Đồ Sơn Hải Phòng Quảng Đông - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

94 Nguyễn Thị Ngần 1968 Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng Hải Phòng 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

95 Vũ Văn Tỉnh 1989 Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

96 Nguyễn Thị Lý 1991 Thôn 4, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên Hải Phòng Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

97 Phạm Thị Đông 1986 Ấp Thành Phú, Hỏa Lựu, Vị Thanh Hậu Giang Hồ Nam - TQ 20/07/2020 20/07/2020 HA

98 Dương Kim Đức 2003 Xóm Mạ, Từ Lý, Đà Bắc Hòa Bình Phúc Kiến - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

99 Bùi Thanh Mùi 1991 Nhân Nghĩa, Lạc Sơn Hòa Bình Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

100 Khà Thị kiên 1975 Nà Phòn, Mai Châu Hòa Bình Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

101 Trần Thị Thùy Dung 1986 Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên Hưng Yên Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

102 Huỳnh Thanh Ngoan 2001 Ấp Ngã 4, Thuận Yên, TX. Hà Tiên Kiên Giang Quảng Tây - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

103 Quách Lâm Ngọc Linh 1997 TT. Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang Kiên Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

104 Lưa Huỳnh Nhâm 2005 TT. Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang Kiên Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

105 Lý Thị Đào 2000 Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang Kiên Giang Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

106 Lò Văn Ngọc 1998 Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu Lai Châu Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

107 Lò Văn Điện 2002 Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu Lai Châu Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

108 Lương Thị Duyên 1990 Thôn Nà Kéo, Tân Mỹ, Văn Lang Lạng Sơn Quảng Tây -TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

109 Lương Thành Trung 1997 Thôn Dằng Yên Sơn, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

110 Đoàn Văn Pháp 1990 Hoàng Thanh, Hoàng Đàng Lạng Sơn Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

111 Lộc Văn Kiên 1995 Khuất Xá, Lộc Bình, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Tây 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

112 Long Văn Thuật 1996 Vĩnh Yên, Hòa Bình, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Đông - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

113 Nguyễn Khắc Danh 1980 Hùng Sơn, Tràng Định, Lạng Sơn Lạng Sơn Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

114 Vi Thị Thu Hà 1990 Thị Trấn Văn Quan, Văn Quan Lạng Sơn Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

115 Nguyễn Đại Phong 1996 Thị Trấn Văn Quan, Văn Quan Lạng Sơn Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

116 Ma Seo Hồng 1996 Bồ Lùng, Đồng Vai, Mường Khương Lào Cai Quảng Đông - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

117 Sùng Si Chấn 1996 Bồ Lùng, Đồng Vai, Mường Khương Lào Cai Quảng Đông - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

118 Lương Thị Du 1999 Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

119 Lê Vòng Trúc Châu 1996 Ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Long An Quảng Châu - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

120 Trần Thị Lan 1984 Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định Nam Định Quảng Châu 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852



121 Nguyễn Thế Anh 1996 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình Quảng Tây 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

122 Nguyễn Thế Vĩnh 1988 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình Quảng Tây 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

123 Phạm Văn Đồng 16/06/1905 Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình Phúc Kiến 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

124 Nguyễn Thị Kim Anh 2000 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình Ninh Bình Phúc Kiến 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

125 Phạm Thị Thu Huyền 1977 Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình Ninh Bình Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

126 Văn Thị Oanh 1981 Xóm 8, Nam Thái, Nam Đàn Nghệ An Quảng Đông - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

127 Lô Thị Kháy Hòa 1974 Thanh Hòa, Thanh Sơn, Thanh Chương Nghệ An Quảng Tây - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

128 Moong Thị Thủy 1988 Lưu Tiện, Chiều Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Tây - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

129 Lò Thị Cám 1982 Bản Vẽ, Yên La, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

130 Sèn Zeo Chờ 06/09/2019 Bản Vẽ, Yên La, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

131 Cụt Thị Bảo 1999 Lưu Tiến, Chưu Lưu, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

132 Tăng Đình Chinh 1987 Nghĩa Thái, Tân Kỳ Nghệ An Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

133 Lư Thị Hường 1982 Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An Nghệ An Hồ Nam 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

134 Hồ Đình Công 1983 Nam Đông, Nam Đàn, Nghệ An Nghệ An Phúc Kiến 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

135 Vi Thị Mằn 1994 Na Hỷ, Nhôn Mai, Tương Dương Nghệ An Quảng Tây - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

136 Mã Thị Tam 1993 Ngọc Hòa, Vĩnh Hòa, Ninh Giang Nghệ An Quảng Tây - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

137 Bùi Thị Thu 1977 Tân Diên, Đồng Văn, Tân Kỳ Nghệ An Phúc Kiến - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

138 Hoàng Văn Thuận 1981 Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

139 Lê Thị Sắc 1986 Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

140 Ngân Thị Thương 1989 Chằm Puông, Lương Minh, Tương Dương Nghệ An Quảng Tây - TQ 20/07/2020 20/07/2020 HA

141 Lương Thị Vân 1998 Xốc Cháo, Yên Hòa, Tương Dương Nghệ An Quảng Tây - TQ 20/07/2020 20/07/2020 HA

142 Lê Thị Quỳnh 1994 Thôn III, Chí Tiên, Thanh Ba Phú Thọ Trung Quốc 11/7/2020 11/7/2020 TL

143 Trần Hùng Tráng 1986 Thôn III, Chí Tiên, Thanh Ba Phú Thọ Trung Quốc 11/7/2020 11/7/2020 TL

144 Hoàng Thị Luyến 1981 Khu 3, Ẩm Hạ, Hạ Hòa Phú Thọ Phúc Kiến - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

145 Trương Đức Thiện 1984 Thuận Hòa, Thuận Đức, TP Đồng Hới Quảng Bình Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

146 Ngô Đức Long 1997 Hưng Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

147 Nguyễn Văn Cường 1996 Hưng Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

148 Nguyễn Thị Liên 1977 Bắc Sơn, Phú Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Châu - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

149 Hồ Thị Thảo 1990 Trung Đức, Đức Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Châu - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

150 Đàm Thị Thoa 1987 Thôn Bác Mã, Bình Dương, Đông Triều Quảng Ninh Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

151 Hoàng Đình Triều 1995 Khu 10, Thanh Sơn, Uông Bí Quảng Ninh Quảng Tây - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

152 Trần Đức Toàn 1996 Khu 10, Thanh Sơn, Uông Bí Quảng Ninh Quảng Tây - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

153 Nình Thị Hằng 1981 Đồng Danh, Đông Ngủ, Tiên Yên Quảng Ninh Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

154 Bùi Thị Nư 1975 Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

155 Nguyễn Văn Bằng 1980 Tân Việt, Đông Chiến, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

156 Châu Thị Đắc 1951 TT. Vân Đồn, Vân Đồn, Quảng Ninh Quảng Ninh 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

157 Nguyễn Thị Ly 1987 Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Đông 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

158 Phạm Thị Ngọc Thảo 1989 Làng Hòa, Lang Thuận, Bến Cầu Tây Ninh Phúc Kiến - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

159 Nguyễn Thị Hòa 1976 Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh Tây Ninh Phúc Kiến - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

160 Trần Ngọc Nhã Trang 2013 Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh Tây Ninh Phúc Kiến - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

161 Phan Thanh Hậu 1986 Ấp Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Châu Tây Ninh Phúc Kiến - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

162 Trần Thị Như Hảo 2000 Ấp Con Chăn, Tân Hòa, Tân Châu Tây Ninh Phúc Kiến - TQ 18.7.2020 18.7.2020 HA

163 Nguyễn Đào Thành Long 2003 Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang Tiền Giang Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

164 Trần Thị Chấm 1999 Trung Thành 3, Thành Long, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

165 Đặng Thị Xuân 1990 Thôn 9, Minh Phú, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA



166 Hoàng Thị Đỗ 1983 Nà Héc, Yên Lập, Chiêm Hóa Tuyên Quang Quảng Tây - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

167 Mai Văn Tư 1989 Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

168 Hoàng Thị Nhật 1986 Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

169 Nguyễn Thị Trà My 1992 Xóm 4, Đông Quang, Đông Hưng Thái Bình Triết Giang - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

170 Nguyễn Thị Hằng 2016 Xóm 4, Đông Quang, Đông Hưng Thái Bình Triết Giang - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

171 Trần Thị Nhẹn 1983 Khu 9, Thụy Hải, Thái Thụy Thái Bình Quảng Đông - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

172 Lưu Văn Tuấn 29/05/1905 Na Hoàn, Phú Lạc Đại Từ Thái Nguyên Quảng Đông - TQ 13/07/2020 13/07/2020 HA

173 Nguyễn Thị Năng 1982 Bình Hương, Lục Ba, Đại Từ Thái Nguyên Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

174 Dương Văn Luân 1991 Thắng Thượng, Minh Đức, Phổ Yên Thái Nguyên Nam Ninh - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

175 Hứa Thị Hường 1975 Nà Mộc, Bình Yên, Định Hóa Thái Nguyên Trung Quốc 15/07/2020 15/07/2020 TL

176 Bùi Thọ Cường 1993 Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

177 Lương Văn Bình 1989 Đồng Ban, Phú Đình, Định Hóa Thái Nguyên Trung Quốc 17/7/2020 17/7/2020 TL

178 Đặng Quang Huy 1974 Linh Sơn, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

179 Đinh Văn Chuyền 1996 Thôn Thanh, Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 13/07/2020 13/07/2020 TL

180 Quách Văn Quang 1988 Thôn Thạch Môn, Thạch Cẩm, Thạch Thành Thanh Hóa Trung Quốc 13/07/2020 13/07/2020 TL

181 Lương Thị Tuyến 1988 Thôn 8, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc Thanh Hóa Trung Quốc 13/07/2020 13/07/2020 TL

182 Hoàng Thị Thủy 1971 Thôn Đức, Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 13/07/2020 13/07/2020 TL

183 Đinh Thị Hương 1999 Thôn Thanh, Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 13/07/2020 13/07/2020 TL

184 Bùi Thị Chiền 1994 Yên Phú, Yên Định Thanh Hóa Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

185 Cầm Thị Bảy 1977 Mạn Tạn, Thường Xuân Thanh Hóa Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

186 Nguyễn Văn Toán 1993 Thôn 1, Quảng Lĩnh, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Tây 15/07/2020 15/07/2020 QU

187 Phạm văn Đạo 1996 Thôn Ngọc Khanh, Thanh Lâm, Nghi Xuân Thanh Hóa Trung Quốc 15/07/2020 15/07/2020 TL

188 Lê Thị Hà 1983 Làng Kha, Thanh Lâm, Nghi Xuân Thanh Hóa Trung Quốc 15/07/2020 15/07/2020 TL

189 Bùi Thị Nga 1985 Thạch Tượng, Thạch Thành, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Tây 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

190 Trưởng Hữu Cường 1990 Hoàng Yến, Hoàng Hóa, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

191 Tống Văn Xanh 1977 Hà Tiến, Hà Chung, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

192 Mai Thị Hương 1972 Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

193 Lê Thị Xuân 1993 Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/7/2020 17/7/2020 TĐ852

194 Ngô Thị Xuân 1986 Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

195 Trần Văn Cả 1979 Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

196 Hoàng Tiến Luật 1991 Hưng Trạch, Quảng Trạch, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

197 Mai Thị Tuân 1981 Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

198 Hoàng Văn Trường 1986 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

199 Nguyễn Văn Quang 2001 Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

200 Hoàng Ngọc Linh 2004 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

201 Đinh Thị Lý 1987 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/7/2020 18/7/2020 TĐ852

202 Nguyễn Thị Thùy Linh 1995 Đại Đồng 1, Rừng Thông, Đông Sơn Thanh Hóa Quảng Đông - TQ 18/07/2020 18/07/2020 HA

203 Trương Thị Oanh 1990 Lộc Sơn, Hậu Lộc, Thanh Hóa Thanh Hóa Phúc Kiến 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

204 Bùi Thị Lộc 1977 Hòa Bình, Hà Chung, Thanh Hóa Thanh Hóa 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

205 Nguyễn Thị Tâm 1991 Yên Lạc, Như Thành, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

206 Phạm Xuân Quỳnh 1988 Đông Vinh, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa Thanh Hóa 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

207 Phạm Văn Thái 1988 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

208 Thạch Thị Ánh 2003 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

209 Thạch Văn Tùng 1976 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

210 Đặng Thị Liên 1988 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL



211 Bùi Thị Nguyệt 1987 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Trung Quốc 19/7/2020 19/7/2020 TL

212 Thiên Vũ 2018 P. Thủy Xuân, TP. Huế, Thừa Thiên Huế Thừa Thiên - Huế Hà Nam 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

213 Nguyễn Thị Hiền P. Thủy Xuân, TP. Huế, Thừa Thiên Huế Thừa Thiên - Huế Hà Nam 16/7/2020 16/7/2020 TĐ852

214 Trần Văn Quấy 1990 Ấp Tân Huy, Tăng Bình, Bình Tăng Vĩnh Long Phúc Kiến - TQ 12/7/2020 12/7/2020 HA

215 Nguyễn Thành Công 06/10/1987 Thiệu Tổ, Trung Nguyên,Yên Lạc Vĩnh Phúc Quảng Tây 11/7/2020 11/7/2020 BVT

216 Trần Thị Hường 10/10/1985 Thiệu Tổ, Trung Nguyên,Yên Lạc Vĩnh Phúc Quảng Tây 11/7/2020 11/7/2020 BVT

217 Đinh Thị Huyền 1982 Phúc Đình, Việt Thành, TRấn Yên Yên Bái Quảng Đông - TQ 11/7/2020 11/7/2020 HA

218 Triệu Tòn Ba 1989 Chung Tâm, Xuân Tâm, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

219 Bàn Thị Diện 1985 Chung Tâm, Xuân Tâm, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến - TQ 15/07/2020 15/07/2020 HA

220 Hoàng Thị Nga 1988 Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Châu 19/7/2020 19/7/2020 TĐ852

Danh sách này ấn định 220 người./.
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